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1 Xe gắn máy hai bánh DAELIM WEVA Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 9.200.000 
2 Xe gắn máy hai bánh DAELIM 50CC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.200.000 
3 Xe gắn máy hai bánh DAELIM SI Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 9.700.000 
4 Xe gắn máy hai bánh HONDA AB27 MONKEY Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,00 19.800.000 
5 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG LEGEND1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.300.000 
6 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG CRE@ Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.700.000 
7 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG CLASSIC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 9.000.000 
8 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG HSV2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 18.300.000 
9 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG HSVSD Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.700.000 
10 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG HSVSC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.500.000 
11 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG HSVSW Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.400.000 
12 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG HSV3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.900.000 
13 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG SW Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.000.000 
14 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG SS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.400.000 
15 Xe gắn máy hai bánh HYOSUNG SP Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.000.000 
16 Xe gắn máy hai bánh KYMCO CANDY HERMOSA 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 25.400.000 
17 Xe gắn máy hai bánh KYMCO LIKE 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 26.000.000 
18 Xe gắn máy hai bánh KYMCO LIKE 50 KA10EC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 22.600.000 
19 Xe gắn máy hai bánh KYMCO K-PIPE 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,00 20.000.000 
20 Xe gắn máy hai bánh KYMCO VISAR S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.700.000 
21 Xe gắn máy hai bánh KYMCO K-PIPE 50 MMC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 21.400.000 

I. Xe gắn máy hai bánh
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22 Xe gắn máy hai bánh KYMCO LIKE 50 KA10ED Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 26.700.000 
23 Xe gắn máy hai bánh KYMCO VISAR S (KF) Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.100.000 
24 Xe gắn máy hai bánh KYMCO CANDY HERMOSA Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 26.200.000 
25 Xe gắn máy hai bánh KYMCO KB50 LIKE Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 27.000.000 
26 Xe gắn máy hai bánh LIFAN 50RS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.000.000 
27 Xe gắn máy hai bánh LIFAN CUB50K Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.900.000 
28 Xe gắn máy hai bánh LIFAN CUB86 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.600.000 
29 Xe gắn máy hai bánh LIFAN CUB81 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.500.000 
30 Xe gắn máy hai bánh LIFAN 50SC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.300.000 
31 Xe gắn máy hai bánh LIFAN 50RS-1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.300.000 
32 Xe gắn máy hai bánh LIFAN CUB50SC-1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.600.000 
33 Xe gắn máy hai bánh LIFAN S50-P Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.600.000 
34 Xe gắn máy hai bánh SUNDIRO JOKER Nhập khẩu từ nước ngoài 0,50 10.000.000 
35 Xe gắn máy hai bánh SYM ANGELA 50-VC1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 18.000.000 
36 Xe gắn máy hai bánh SYM PASSING 50-KA3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 21.700.000 
37 Xe gắn máy hai bánh SYM ELEGANT 50-SE3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.200.000 
38 Xe gắn máy hai bánh SYM GALAXY 50-VBU Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 18.700.000 
39 Xe gắn máy hai bánh SYM GALAXY 50-VBY Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 19.800.000 
40 Xe gắn máy hai bánh SYM ELEGANT 50-SDG Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.700.000 
41 Xe gắn máy hai bánh SYM SHARK 50-KBK Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 24.500.000 
42 Xe gắn máy hai bánh SYM ATTILA 50-VW1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 26.200.000 
43 Xe gắn máy hai bánh SYM ELEGANT 50-SDJ Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.200.000 
44 Xe gắn máy hai bánh SYM ELEGANT 50-SDH Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.800.000 
45 Xe gắn máy hai bánh SYM ANGELA 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.300.000 
46 Xe gắn máy hai bánh SYM ANGELA 50-VC2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.300.000 
47 Xe gắn máy hai bánh SYM SHARK 50-KBL Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 24.200.000 
48 Xe gắn máy hai bánh SYM ELEGANT 50-SE4 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.900.000 
49 Xe gắn máy hai bánh SYM PRITI 50-VHA Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 25.300.000 
50 Xe gắn máy hai bánh SYM ELITE-VV1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 22.100.000 
51 Xe gắn máy hai bánh BOSSCITY 50RS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.500.000 
52 Xe gắn máy hai bánh BOSSCITY CUB50SC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.400.000 
53 Xe gắn máy hai bánh BOSSCITY S50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.700.000 
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54 Xe gắn máy hai bánh BOSSCITY CUB86 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.400.000 
55 Xe gắn máy hai bánh BOSSCITY CUB50SC-1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.900.000 
56 Xe gắn máy hai bánh BOSSCITY CUB82SC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.300.000 
57 Xe gắn máy hai bánh BOSSCITY 50-4SC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.400.000 
58 Xe gắn máy hai bánh BOSSCITY S50-P Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.500.000 
59 Xe gắn máy hai bánh SCOOTER HSV2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.200.000 
60 Xe gắn máy hai bánh SCOOTER HSV1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.600.000 
61 Xe gắn máy hai bánh SCOOTER HSV3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 18.200.000 
62 Xe gắn máy hai bánh WMOTO CUB CLASSIC 50CC Nhập khẩu từ nước ngoài 49,46 20.500.000 
63 Xe gắn máy hai bánh WMOTO CUB CLASSIC 50CC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,46 23.200.000 
64 Xe gắn máy hai bánh WMOTO RTR 50 Nhập khẩu từ nước ngoài 49,00 20.000.000 
65 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI WAVES VT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 10.450.000 
66 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI WAVEXS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 10.432.800 
67 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI CREAX Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,00 10.010.000 
68 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI VEPAR VT1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 14.820.000 
69 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI CUP CX Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 12.000.000 
70 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI WAVS VT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 10.800.000 
71 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI CLASSIC VT X Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 10.552.000 
72 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI CUP CX1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 13.000.000 
73 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C3H Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.900.000 
74 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS CLASSIC-1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 15.100.000 
75 Xe gắn máy hai bánh ESPERO CLASSIC VVIP I Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.000.000 
76 Xe gắn máy hai bánh ESPERO PLUS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.000.000 
77 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C2A Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.900.000 
78 Xe gắn máy hai bánh ESPERO EX3 KING 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.500.000 
79 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C2H Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 9.550.000 
80 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C3HI Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.900.000 
81 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C6W2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.000.000 
82 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C2A-1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.900.000 
83 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS CLASSIC-II Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 17.000.000 
84 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C3S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.900.000 
85 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS DIAMOND PRO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 15.000.000 
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86 Xe gắn máy hai bánh ESPERO CREA Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 14.040.000 
87 Xe gắn máy hai bánh ESPERO CLASSIC VVIP II Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.964.000 
88 Xe gắn máy hai bánh ESPERO PLUS 2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.500.000 
89 Xe gắn máy hai bánh ESPERO EX2 KING 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.000.000 
90 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C2S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.300.000 
91 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C1-1S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.400.000 
92 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS DIAMOND PRO II Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 21.400.000 
93 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C3HE Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.000.000 
94 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS CLASSIC PRO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 19.500.000 
95 Xe gắn máy hai bánh ESPERO EX4 KING 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.700.000 
96 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS DIAMOND ULTRA Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 21.500.000 
97 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C2A-2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.900.000 
98 Xe gắn máy hai bánh ESPERO EX KING 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 13.000.000 
99 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50 VELIA Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 23.500.000 
100 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS ENIGMA Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 21.000.000 
101 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50VS DIAMOND PLUS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 17.314.815 
102 Xe gắn máy hai bánh ESPERO PLUS 3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.222.222 
103 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C3HF Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.180.000 
104 Xe gắn máy hai bánh SAKI MOTOR KARIK-S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.966.000 
105 Xe gắn máy hai bánh SAKI MOTOR WOWY RSX-XS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.769.000 
106 Xe gắn máy hai bánh SAKI MOTOR KARIK-XS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.966.000 
107 Xe gắn máy hai bánh SAKI MOTOR TORINO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 18.100.000 
108 Xe gắn máy hai bánh SAKI MOTOR KARIK-SI Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.953.704 
109 Xe gắn máy hai bánh SAKI MOTOR MILANO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 19.861.111 
110 Xe gắn máy hai bánh SAKI MOTOR SKI-86 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.970.000 
111 Xe gắn máy hai bánh SUMOTOR S50C1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.900.000 
112 Xe gắn máy hai bánh SUMOTOR S50C2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.000.000 
113 Xe gắn máy hai bánh HALIMJP RC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 9.720.000 
114 Xe gắn máy hai bánh HALIMJP RS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 9.936.000 
115 Xe gắn máy hai bánh YALIM SIRUS CR9 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 9.400.000 
116 Xe gắn máy hai bánh YALIM ONEVENUXS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 13.800.000 
117 Xe gắn máy hai bánh YALIM SIRUS CV7 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 12.950.000 
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118 Xe gắn máy hai bánh YALIM RONALDO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 12.940.000 
119 Xe gắn máy hai bánh YALIM SAPHIA S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 13.000.000 
120 Xe gắn máy hai bánh YALIM SAPHIA Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 12.000.000 
121 Xe gắn máy hai bánh YALIM ONEVENUXS PRO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 14.819.444 
122 Xe gắn máy hai bánh YALIM SAPHIA PRO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 14.670.000 
123 Xe gắn máy hai bánh YALIM SIRUS CV7 PRO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 13.500.000 
124 Xe gắn máy hai bánh YALIM WAVA HD Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 12.740.000 
125 Xe gắn máy hai bánh DAELIMJSC RC50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 9.900.000 
126 Xe gắn máy hai bánh DAELIMJSC C50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.905.000 
127 Xe gắn máy hai bánh DAELIMJSC RS5 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.500.000 
128 Xe gắn máy hai bánh DAELIMJSC RCV Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.000.000 
129 Xe gắn máy hai bánh DAELIMJSC RC V1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 12.125.000 
130 Xe gắn máy hai bánh DAELIMJSC C5 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.263.000 
131 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD NEO2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.000.000 
132 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD DV Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.867.000 
133 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD SI3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.400.000 
134 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD SI6 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.400.000 
135 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD GUZZI Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 17.000.000 
136 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD C6NEW Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.825.371 
137 Xe gắn máy hai bánh DAELIMIKD C3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.150.000 
138 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA AT88 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 21.800.000 
139 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA RC2 SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.300.000 
140 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA RC2 SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 10.500.000 
141 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA 1SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 19.461.000 
142 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 9.720.000 
143 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA RC3 SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 14.900.000 
144 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA TA Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,00 10.200.000 
145 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA CX3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 10.286.000 
146 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA AT88-PRO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 21.158.000 
147 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA AT88-1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 16.200.000 
148 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA 89 NEW Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.886.000 
149 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA RC4 SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 12.420.000 
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150 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA AT88-PRO1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 21.500.000 
151 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA AT88-VIRAL Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 22.000.000 
152 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA RC5 SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 15.000.000 
153 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA CX5 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 15.080.000 
154 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA 3SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 16.900.000 
155 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA A86 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 20.200.000 
156 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA CX6 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 15.300.000 
157 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA RC6 SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 13.546.297 
158 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA AT88-PRO2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 20.200.000 
159 Xe gắn máy hai bánh DK BIKE ROMA SX DK Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 19.660.000 
160 Xe gắn máy hai bánh DK ROMA SX DK Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 20.600.000 
161 Xe gắn máy hai bánh DK CREA MONO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 18.000.000 
162 Xe gắn máy hai bánh ALLY NEW LE Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.800.000 
163 Xe gắn máy hai bánh ALLY GOLDEN Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 16.000.000 
164 Xe gắn máy hai bánh ALLY NEW 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 18.164.000 
165 Xe gắn máy hai bánh ALLY VEGAS H Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 18.500.000 
166 Xe gắn máy hai bánh ALLY VEGAS S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 23.000.000 
167 Xe gắn máy hai bánh ALLY WS 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.000.000 
168 Xe gắn máy hai bánh ALLY NEW SE Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.500.000 
169 Xe gắn máy hai bánh ALLY NEW SEW Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.200.000 
170 Xe gắn máy hai bánh ALLY A1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 21.756.400 
171 Xe gắn máy hai bánh ALLY SASUKI Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 23.000.000 
172 Xe gắn máy hai bánh ALLY A1 S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 14.520.000 
173 Xe gắn máy hai bánh ALLY RC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.000.000 
174 Xe gắn máy hai bánh ALLY VEGAS PRO 1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 23.000.000 
175 Xe gắn máy hai bánh WMOTO GEMMA 50 Nhập khẩu từ nước ngoài 49,59 29.027.778 
176 Xe gắn máy hai bánh SADOKA VESSPAI 50A Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 16.000.000 
177 Xe gắn máy hai bánh SADOKA VESSPAI Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 18.000.000 
178 Xe gắn máy hai bánh VERA VERAS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.000.000 
179 Xe gắn máy hai bánh VERA VERAS1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.000.000 
180 Xe gắn máy hai bánh VERA VERAF Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 22.000.000 
181 Xe gắn máy hai bánh VERA VERAS2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.904.000 
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182 Xe gắn máy hai bánh JVCECO PRO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 23.940.000 
183 Xe gắn máy hai bánh HALIM H50W Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.772.000 
184 Xe gắn máy hai bánh HALIM H50S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.263.000 
185 Xe gắn máy hai bánh HALIM 50W3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.610.000 
186 Xe gắn máy hai bánh HALIM GTS50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 11.959.000 
187 Xe gắn máy hai bánh HALIM 50W2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.500.000 
188 Xe gắn máy hai bánh HALIM H50C Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.354.000 
189 Xe gắn máy hai bánh HALIM CROSS50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.000.000 
190 Xe gắn máy hai bánh HALIM HS1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.920.000 
191 Xe gắn máy hai bánh HALIM HW Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.800.000 
192 Xe gắn máy hai bánh HALIM ORIS50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 22.000.000 
193 Xe gắn máy hai bánh HALIM H50S1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.300.000 
194 Xe gắn máy hai bánh HALIM HW2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.528.000 
195 Xe gắn máy hai bánh HALIM 50C1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.300.000 
196 Xe gắn máy hai bánh HALIM 50W1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.490.000 
197 Xe gắn máy hai bánh HALIM FI50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 18.400.000 
198 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA RS 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.500.000 
199 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA CUP50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.400.000 
200 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA SI50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.000.000 
201 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA SI50A Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.000.000 
202 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA CUP82 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.100.000 
203 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA CUP86 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.165.200 
204 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA RS 50A Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.600.000 
205 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA CUP89 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.500.000 
206 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA RS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.500.000 
207 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA CUP89-LED Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 17.320.000 
208 Xe gắn máy hai bánh WAYEINDONA RS50A Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.500.000 
209 Xe gắn máy hai bánh MOTORTHAI α Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.500.000 
210 Xe gắn máy hai bánh MOTORTHAI RS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 9.000.000 
211 Xe gắn máy hai bánh MOTORTHAI VEPA 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.000.000 
212 Xe gắn máy hai bánh MOTORTHAI FI Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 12.000.000 
213 Xe gắn máy hai bánh MOTORTHAI SIR Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.300.000 
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214 Xe gắn máy hai bánh MOTORTHAI SRI Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.650.000 
215 Xe gắn máy hai bánh NAMOTOR GOGO 50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.000.000 
216 Xe gắn máy hai bánh NAMOTOR RS50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.000.000 
217 Xe gắn máy hai bánh NIOSHIMA NIO PLUS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 27.000.000 
218 Xe gắn máy hai bánh NIOSHIMA NIO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 15.500.000 
219 Xe gắn máy hai bánh J-PAN VEPAR Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 13.780.000 
220 Xe gắn máy hai bánh J-PAN RC SIRUS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 10.307.407 
221 Xe gắn máy hai bánh J-PAN WAVS JP1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 10.307.407 
222 Xe gắn máy hai bánh J-PAN CUP XS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 11.200.000 
223 Xe gắn máy hai bánh J-PAN EX50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.000.000 
224 Xe gắn máy hai bánh J-PAN ONE-1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.125.000 
225 Xe gắn máy hai bánh J-PAN WAVES JP Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 11.203.704 
226 Xe gắn máy hai bánh J-PAN SIRUS JP1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.916.666 
227 Xe gắn máy hai bánh J-PAN VEPAR JP1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 14.850.000 
228 Xe gắn máy hai bánh DAELIMKORE CU81 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.900.000 
229 Xe gắn máy hai bánh DAELIMKORE RSA Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.000.000 
230 Xe gắn máy hai bánh DAELIMKORE SIRIA Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.167.600 
231 Xe gắn máy hai bánh DAELIMKORE SIRI Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.956.020 
232 Xe gắn máy hai bánh DAELIMKORE RSC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.467.000 
233 Xe gắn máy hai bánh DAELIMKORE RS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.400.000 
234 Xe gắn máy hai bánh MOTOR THAILANA WACE Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 9.720.000 
235 Xe gắn máy hai bánh MOTOR THAILANA WACE-S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.000.000 
236 Xe gắn máy hai bánh MOTOR THAILANA CUP83 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.000.000 
237 Xe gắn máy hai bánh MOTOR THAILANA CUP86 V Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.000.000 
238 Xe gắn máy hai bánh MOTOR THAILANA CUP88 SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 14.500.000 
239 Xe gắn máy hai bánh MOTOR THAILANA WACE-S2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 15.500.000 
240 Xe gắn máy hai bánh CREA CREA CIORNO Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.500.000 
241 Xe gắn máy hai bánh CREA CREA CIORNO F1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.500.000 
242 Xe gắn máy hai bánh HALIM-KREA CKD50W Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.000.000 
243 Xe gắn máy hai bánh INDOMOTOR 89 NEW Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 10.734.000 
244 Xe gắn máy hai bánh INDOMOTOR 89 NEW1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 16.300.000 
245 Xe gắn máy hai bánh INDOMOTOR 50CC-1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 14.300.000 
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246 Xe gắn máy hai bánh SCOOTERINDO V88-2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 14.760.000 
247 Xe gắn máy hai bánh SCOOTERINDO AT88-PRO FI Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 23.400.000 
248 Xe gắn máy hai bánh SCOOTERINDO 1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 18.842.592 
249 Xe gắn máy hai bánh MOTOR THAI F1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 13.750.000 
250 Xe gắn máy hai bánh MOTOR THAI SR Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.000.000 
251 Xe gắn máy hai bánh KAISER W2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.267.592 
252 Xe gắn máy hai bánh YAMALLAV RC Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.450.000 
253 Xe gắn máy hai bánh YAMALLAV SIRIUX Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.500.000 
254 Xe gắn máy hai bánh YAMALLAV 50S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 11.916.666 
255 Xe gắn máy hai bánh DAELIM MOTOR SIRIUX Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 17.000.000 
256 Xe gắn máy hai bánh DAELIM MOTOR CUP89 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 14.800.000 
257 Xe gắn máy hai bánh DAELIM MOTOR KREA Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 14.060.000 
258 Xe gắn máy hai bánh DAELIM MOTOR RS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 12.800.000 
259 Xe gắn máy hai bánh DAISIM KORE RS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.400.000 
260 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI SPECIAL82 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 10.083.334
261 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI SPORT S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 13.500.000
262 Xe gắn máy hai bánh VIET THAI CLASSIC 81S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 11.850.000
263 Xe gắn máy hai bánh ESPERO RETROX Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 18.540.000
264 Xe gắn máy hai bánh ESPERO 50C3HD Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.055.555
265 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA AT88-PASSION 1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 19,40 18.000.000
266 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA AT88-PRO FI Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 22.700.000
267 Xe gắn máy hai bánh VICTORIA 4SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 18.231.481
268 Xe gắn máy hai bánh DK BIKE DK ROMA LITE Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 19.700.000
269 Xe gắn máy hai bánh ALLY RS Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.500.000
270 Xe gắn máy hai bánh ALLY SV Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 24.500.000
271 Xe gắn máy hai bánh VERA VERALX Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 15.180.000
272 Xe gắn máy hai bánh HALIM HW3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.300.000
273 Xe gắn máy hai bánh HALIM HS2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.600.000
274 Xe gắn máy hai bánh DAELIM-KREA SPORT CUP Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 18.333.333
275 Xe gắn máy hai bánh MOTORTHAI FX Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 14.670.000
276 Xe gắn máy hai bánh DVMOTOR CREA LIMITED Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 16.200.000
277 Xe gắn máy hai bánh J-PAN SIRUS JP Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 11.000.000
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278 Xe gắn máy hai bánh INDOMOTOR 89NEW2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,60 15.277.778
279 Xe gắn máy hai bánh YAMALLAV SIRIUX F1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,50 12.500.000
280 Xe gắn máy hai bánh VINSKY SPINT S Sản xuất, lắp ráp trong nước 49,40 11.970.000

1 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST EVO GRAND LITE Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,90 21.000.000 
2 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST MOTIO S1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 12.230.000 
3 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST FELIZ LITE Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,70 26.400.000 
4 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST VERO X Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,25 34.900.000 
5 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST MOTIO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 17.900.000 
6 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST EVO LITE NEO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 22.000.000 
7 Xe gắn máy hai bánh (điện) BOSSCITY EM01-N Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,55 13.240.741 
8 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD400DT-23G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,05 16.296.296 
9 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1200DT-20G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,50 23.430.000 
10 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1200DT-14G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,45 22.990.000 
11 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1200DT-17G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,50 20.499.999 
12 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1500DT-3G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,55 25.500.000 
13 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1200DT-16G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,40 20.990.000 
14 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD400DT-20G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,25 14.000.000 
15 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD800DT-12G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,55 17.320.000 
16 Xe gắn máy hai bánh (điện) OSAKAR NISPA SV Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,55 17.824.074 
17 Xe gắn máy hai bánh (điện) OSAKAR X-MEN SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 15.277.778 
18 Xe gắn máy hai bánh (điện) OSAKAR NISPA VERA Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,58 19.960.000 
19 Xe gắn máy hai bánh (điện) OSAKAR NISPA LIMITED Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,58 20.859.000 
20 Xe gắn máy hai bánh (điện) OSAKAR GOGO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,45 18.953.000 
21 Xe gắn máy hai bánh (điện) OSAKAR NISPA VERA S Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 13.000.000 
22 Xe gắn máy hai bánh (điện) OSAKAR NISPA VIVA Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 13.900.000 
23 Xe gắn máy hai bánh (điện) OSAKAR NISPA VERA X Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,58 13.500.000 
24 Xe gắn máy hai bánh (điện) OSAKAR GOGO STELLA Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,58 16.966.000 
25 Xe gắn máy hai bánh (điện) OSAKAR X3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,00 9.087.000 
26 Xe gắn máy hai bánh (điện) VIET THAI E SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 9.180.000 
27 Xe gắn máy hai bánh (điện) ESPERO CLASSIC SE Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 16.900.000 
28 Xe gắn máy hai bánh (điện) ESPERO DIAMOND ULTRA Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 15.000.000 

II. Xe gắn máy hai bánh (điện)
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29 Xe gắn máy hai bánh (điện) ESPERO T-REX Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,05 10.083.334 
30 Xe gắn máy hai bánh (điện) YALIM GOGO STYLE Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 10.600.000 
31 Xe gắn máy hai bánh (điện) VICTORIA V38-PRO 1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 15.300.000 
32 Xe gắn máy hai bánh (điện) VICTORIA VIRAL-PRO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,55 12.740.000 
33 Xe gắn máy hai bánh (điện) VICTORIA VIRAL-PRO 1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,55 14.916.000 
34 Xe gắn máy hai bánh (điện) VICTORIA VC-NOBLE Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,00 13.200.000 
35 Xe gắn máy hai bánh (điện) VICTORIA VIRAL Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 8.856.000 
36 Xe gắn máy hai bánh (điện) VICTORIA V88 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 8.640.000 
37 Xe gắn máy hai bánh (điện) VICTORIA V38 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 9.396.000 
38 Xe gắn máy hai bánh (điện) VICTORIA VIRAL S1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 15.654.630 
39 Xe gắn máy hai bánh (điện) VICTORIA V5-1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,00 12.000.000 
40 Xe gắn máy hai bánh (điện) DK BIKE Z-BUFF Sản xuất, lắp ráp trong nước 0,88 8.800.000 
41 Xe gắn máy hai bánh (điện) DK BIKE CREA MONO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 14.345.000 
42 Xe gắn máy hai bánh (điện) DK BIKE ROMA SX NEW Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 16.300.000 
43 Xe gắn máy hai bánh (điện) DK DK BIKE ROMA SX Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 13.695.000 
44 Xe gắn máy hai bánh (điện) DK ROMA LITE Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 12.500.000 
45 Xe gắn máy hai bánh (điện) DK DK GOGO NEW Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 14.055.000 
46 Xe gắn máy hai bánh (điện) DK X-MAN ONE Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,54 12.045.000 
47 Xe gắn máy hai bánh (điện) DK APOLLO Sản xuất, lắp ráp trong nước 0,95 14.500.000 
48 Xe gắn máy hai bánh (điện) EVGO D1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,35 14.216.000 
49 Xe gắn máy hai bánh (điện) EVGO XMEN SPIDERMEN Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,10 12.304.000 
50 Xe gắn máy hai bánh (điện) EVGO VESPECT Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 9.100.000 
51 Xe gắn máy hai bánh (điện) EVGO D 1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,35 14.000.000 
52 Xe gắn máy hai bánh (điện) EVGO XMEN NEW Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 12.927.000 
53 Xe gắn máy hai bánh (điện) EVGO C1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,35 13.700.000 
54 Xe gắn máy hai bánh (điện) DIBAO ROSA Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,40 13.500.000 
55 Xe gắn máy hai bánh (điện) VERA MILAN Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,55 7.500.000 
56 Xe gắn máy hai bánh (điện) JVCECO SS Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 12.500.000 
57 Xe gắn máy hai bánh (điện) JVCECO XMEN F1 PRO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 10.340.000 
58 Xe gắn máy hai bánh (điện) JVCECO V2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 12.045.000 
59 Xe gắn máy hai bánh (điện) JVCECO XMEN F1 SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 15,00 9.400.000 
60 Xe gắn máy hai bánh (điện) JVCECO XMEN F1S Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 10.200.000 
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61 Xe gắn máy hai bánh (điện) JVC IX S Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 8.800.000 
62 Xe gắn máy hai bánh (điện) KAZUKI Z3 PLUS Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 11.220.000 
63 Xe gắn máy hai bánh (điện) KAZUKI CANELY DELUXE Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 12.100.000 
64 Xe gắn máy hai bánh (điện) KAZUKI XMEN NEW Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 10.358.000 
65 Xe gắn máy hai bánh (điện) SELEX CAMEL S2B Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,50 28.400.000 
66 Xe gắn máy hai bánh (điện) BEFORE ALL LATINA SI Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 13.107.518 
67 Xe gắn máy hai bánh (điện) BEFORE ALL BC1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 9.020.000 
68 Xe gắn máy hai bánh (điện) BEFORE ALL BF Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,60 16.416.000 
69 Xe gắn máy hai bánh (điện) TAKUMI MXS Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,00 19.000.000 
70 Xe gắn máy hai bánh (điện) TAKUMI CROWN Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 19.000.000 
71 Xe gắn máy hai bánh (điện) HAMACHI S Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,80 7.500.000 
72 Xe gắn máy hai bánh (điện) J-PAN VEPAR E2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 9.767.593 
73 Xe gắn máy hai bánh (điện) CREA CREA-2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,55 7.260.000 
74 Xe gắn máy hai bánh (điện) TAILG GR55 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,30 10.500.000 
75 Xe gắn máy hai bánh (điện) TAILG R71 Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,80 21.000.000 
76 Xe gắn máy hai bánh (điện) TAILG R51 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,55 16.800.000 
77 Xe gắn máy hai bánh (điện) TAILG R52 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 16.800.000 
78 Xe gắn máy hai bánh (điện) TAILG T71 Sản xuất, lắp ráp trong nước 3,45 26.500.000 
79 Xe gắn máy hai bánh (điện) TAILG X51 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 10.500.000 
80 Xe gắn máy hai bánh (điện) CREAFI MONO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 9.000.000 
81 Xe gắn máy hai bánh (điện) KAISHI FUSHIKA S Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 17.964.000 
82 Xe gắn máy hai bánh (điện) KUMATSU VQ6 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 10.000.000 
83 Xe gắn máy hai bánh (điện) SELEX CAMEL 2 S3L Sản xuất, lắp ráp trong nước 3,15 26.278.000 
84 Xe gắn máy hai bánh (điện) YAKA LAVIASP Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 10.736.000 
85 Xe gắn máy hai bánh (điện) MOVE ISABELLA Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 16.500.000 
86 Xe gắn máy hai bánh (điện) MOVE SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,00 11.306.000 
87 Xe gắn máy hai bánh (điện) HONDA EF210 ICON E: Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,81 26.600.000 
88 Xe gắn máy hai bánh (điện) SYM EV ELITE Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,10 14.600.000 
89 Xe gắn máy hai bánh (điện) SYM SYM Z1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,10 12.500.000 
90 Xe gắn máy hai bánh (điện) YAMAHA NEOS-BFM4 Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,30 49.100.000 
91 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST KLARA S Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 39.900.000 
92 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST KLARA-A2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,75 30.000.000 
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93 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST KLARA-A1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,05 50.000.000 
94 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST IMPES Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 14.900.000 
95 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST LUDO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,10 12.900.000 
96 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST KLARA S CARGO-1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 49.700.000 
97 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST KLARA S CARGO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 39.900.000 
98 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST KLARA A2-1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,30 26.900.000 
99 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST TEMPEST Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 19.300.000 
100 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST KLARA S-1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 39.900.000 
101 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST EVO 200 LITE Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,45 22.000.000 
102 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST EVO LITE NEO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 14.400.000 
103 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST MOTIO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 12.000.000 
104 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA AURA9 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,48 12.800.000 
105 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA NEWTECH Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,25 16.700.000 
106 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA X-MEN9 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 15.000.000 
107 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA CRAZY BULL 2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,10 8.800.000 
108 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA TRANS Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,10 10.000.000 
109 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA AURA Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,48 13.000.000 
110 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA AURAS Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,48 14.700.000 
111 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA AURA+ Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,48 13.800.000 
112 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA AURAS+ Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,48 16.500.000 
113 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA XMEN++ Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 14.900.000 
114 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA PEGA GO-S Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,56 16.500.000 
115 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA GO-S Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,80 15.300.000 
116 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA XMEN+ Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 14.900.000 
117 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA XMEN PLUS Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 15.300.000 
118 Xe gắn máy hai bánh (điện) PEGA AURA PLUS Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,48 16.200.000 
119 Xe gắn máy hai bánh (điện) NIU N-SERIES Nhập khẩu từ nước ngoài 1,50 35.600.000 
120 Xe gắn máy hai bánh (điện) HOLA W1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 13.500.000 
121 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA ULIKE Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 19.000.000 
122 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA E3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,40 14.300.000 
123 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA G5 Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,40 30.000.000 
124 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA BUYE Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,10 20.000.000 
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125 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA E3 S Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,45 16.500.000 
126 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA ODORA S1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 17.600.000 
127 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA ODORA S Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,45 19.100.000 
128 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA ULIKE 2.0 Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,10 21.000.000 
129 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA X5 LITE Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 19.000.000 
130 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA E3 FAST Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,46 16.000.000 
131 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA XMEN NEO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 14.900.000 
132 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1200DT-12G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,40 21.000.000 
133 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA ULIKE 1.0 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,86 19.500.000 
134 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA XMEN SPORT Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 17.000.000 
135 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA XMEN Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 15.000.000 
136 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA S3 PRO Sản xuất, lắp ráp trong nước 3,20 23.000.000 
137 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA ODORA PRO Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,03 21.500.000 
138 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA VIGOR Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,45 17.900.000 
139 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA X-BULL Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,00 12.400.000 
140 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA X-JOY Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,05 15.500.000 
141 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD600DT-14G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 17.000.000 
142 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD600DT-16G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,45 17.500.000 
143 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1500DT-2G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,80 26.500.000 
144 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA X-JOY S Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,05 15.500.000 
145 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA E3 FIND Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,46 14.300.000 
146 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA V1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 0,85 15.000.000 
147 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD400DT-11G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,05 14.500.000 
148 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA S3 Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,40 21.000.000 
149 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA X5 Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,10 22.000.000 
150 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD400DT-13G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,05 15.700.000 
151 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA ODORA Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 19.000.000 
152 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD800DT-1G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,80 20.000.000 
153 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA M6I Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 17.000.000 
154 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA ULIKE E Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,80 17.100.000 
155 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA G5 LITE Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,40 22.000.000 
156 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA NEO Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 15.000.000 
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157 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA I5S Sản xuất, lắp ráp trong nước 0,70 13.700.000 
158 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA ULIKE A1 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 17.000.000 
159 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA OCEAN Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,60 18.000.000 
160 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD600DT-12G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,45 17.500.000 
161 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1500DT-1G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,55 27.200.000 
162 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1000DT-13G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 17.500.000 
163 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA ORLA Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,70 20.500.000 
164 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1200DT-15G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,40 22.000.000 
165 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD600DT-15G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,45 18.500.000 
166 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD600DT-18G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,45 17.500.000 
167 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA I8 Sản xuất, lắp ráp trong nước 0,70 15.000.000 
168 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD400DT-14G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,00 14.500.000 
169 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD400DT-15G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,00 14.000.000 
170 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA G5 Y Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,40 30.400.000 
171 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD800DT-8G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 18.000.000 
172 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD800DT-5G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 18.500.000 
173 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD800DT-3G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 17.500.000 
174 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD800DT-2G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,55 18.000.000 
175 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1200DT-17G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,50 23.000.000 
176 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1200DT-14G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,45 23.000.000 
177 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1500DT-3G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,55 26.700.000 
178 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD400DT-16G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,05 15.500.000 
179 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD400DT-17G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,05 15.000.000 
180 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD400DT-19G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,05 14.500.000 
181 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD800DT-6G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 18.000.000 
182 Xe gắn máy hai bánh (điện) SELEX CAMEL S2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,50 21.900.000 
183 Xe gắn máy hai bánh (điện) WUYANG-HONDA V-SUN Nhập khẩu từ nước ngoài 1,20 14.500.000 
184 Xe gắn máy hai bánh (điện) WUYANG-HONDA V-SUN 1200 Nhập khẩu từ nước ngoài 1,20 11.800.000 
185 Xe gắn máy hai bánh (điện) SUNDIRO-HONDA MONO Nhập khẩu từ nước ngoài 1,20 12.000.000 
186 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST PLAZZ Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,10 16.000.000
187 Xe gắn máy hai bánh (điện) VINFAST FLAZZ Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,10 16.297.000
188 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD800DT-14G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 16.500.000
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189 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD400DT-22G Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,05 14.259.259
190 Xe gắn máy hai bánh (điện) YADEA YD1500DT-4G Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,00 25.570.000
191 Xe gắn máy hai bánh (điện) OSAKAR VC Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,50 14.260.000
192 Xe gắn máy hai bánh (điện) ESPERO VELIA E Sản xuất, lắp ráp trong nước 2,50 18.700.000
193 Xe gắn máy hai bánh (điện) VICTORIA V69 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,55 10.491.000
194 Xe gắn máy hai bánh (điện) TAILG JS50 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,03 15.500.000
195 Xe gắn máy hai bánh (điện) TAILG GR56 Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,30 9.900.000
196 Xe gắn máy hai bánh (điện) SELEX CAMEL 2 S3L2 Sản xuất, lắp ráp trong nước 3,15 29.400.000
197 Xe gắn máy hai bánh (điện) YAKA LAVIA GX Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,65 14.900.000
198 Xe gắn máy hai bánh (điện) MOVE ATHENA Sản xuất, lắp ráp trong nước 1,00 14.190.000

1
Xe máy sản xuất
trước năm 2000

Nhật Bản
Từ 50

trở xuống
15.000.000 

2
Xe máy sản xuất
trước năm 2000

Nhật Bản
Trên 50
đến 110

25.000.000 

3
Xe máy sản xuất
trước năm 2000

Nhật Bản
Trên 110
đến 150

45.000.000 

4
Xe máy sản xuất
trước năm 2000

Nhật Bản Trên 150 65.000.000 

1
Xe máy hai bánh
nhãn hiệu khác

Sản xuất, lắp ráp trong nước
Từ 50

trở xuống
9.000.000 

2
Xe máy hai bánh
nhãn hiệu khác

Nhập khẩu từ nước ngoài
Từ 50

trở xuống
20.000.000 

3
Xe máy hai bánh
nhãn hiệu khác

Nhập khẩu từ nước ngoài
Trên 50
đến 110

35.000.000 

4
Xe máy hai bánh
nhãn hiệu khác

Sản xuất, lắp ráp trong nước
Trên 50
đến 110

15.000.000 

5
Xe máy hai bánh
nhãn hiệu khác

Sản xuất, lắp ráp trong nước
Trên 110
đến 150

20.000.000 

6
Xe máy hai bánh
nhãn hiệu khác

Nhập khẩu từ nước ngoài
Trên 110
đến 150

50.000.000 

III. Xe máy sản xuất trước năm 2000

IV. Xe máy hai bánh nhãn hiệu khác
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7
Xe máy hai bánh
nhãn hiệu khác

Nhập khẩu từ nước ngoài Trên 150 70.000.000 

8
Xe máy hai bánh
nhãn hiệu khác

Sản xuất, lắp ráp trong nước Trên 150 30.000.000 

1
Xe máy hai bánh (điện) 

nhãn hiệu khác
Sản xuất, lắp ráp trong nước

Từ 2 kW
trở xuống

8.000.000 

2
Xe máy hai bánh (điện) 

nhãn hiệu khác
Nhập khẩu từ nước ngoài

Từ 2 kW
trở xuống

14.000.000 

3
Xe máy hai bánh (điện) 

nhãn hiệu khác
Nhập khẩu từ nước ngoài

Trên 2 kW
đến 4 kW

16.000.000 

4
Xe máy hai bánh (điện) 

nhãn hiệu khác
Sản xuất, lắp ráp trong nước

Trên 2 kW
đến 4 kW

10.000.000 

5
Xe máy hai bánh (điện) 

nhãn hiệu khác
Nhập khẩu từ nước ngoài Trên 4 kW 18.000.000 

6
Xe máy hai bánh (điện) 

nhãn hiệu khác
Sản xuất, lắp ráp trong nước Trên 4 kW 12.000.000 

V. Xe máy hai bánh (điện) nhãn hiệu khác
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